2

	PHỤ LỤC 2

	 SỐ LIỆU VỀ NGUỒN NHÂN LỰC LÀM CÔNG TÁC THAM MƯU XÂY DỰNG 
PHÁP LUẬT TẠI CÁC PHÒNG, BAN, ĐƠN VỊ THỊ XÃ
Số liệu tính đến ngày 30/6/2023
(Kèm theo Báo cáo số      /BC-UBND  ngày      / 9 /2023 của UBND thị xã Đức Phổ)

STT

TIÊU CHÍ

2019

2020

2021

2022

6/2023

1

Tổng số

10
10
10
10
10
2

Giới tính

 

Nam

9
8
8
8
8
 

Nữ

4
5
5
5
5
3

Số năm công tác trong lĩnh vực xây dựng pháp luật

 

Trên 10 năm

1
1
1
2
2
 

5-10 năm

3
3
3
5
5
 

dưới 5 năm

9
9
9
6
6
4

Trình độ

4.1

Trình độ chuyên môn

 

Đào tạo trong nước

13
13
13
13
13
 

Sau đại học (luật - chuyên ngành khác)

4
4
4
4
4
 

Đại học (luật - chuyên ngành khác)

9
9
9
9
9
 

Cao đẳng/trung cấp ((luật - chuyên ngành khác)

 

Đào tạo tại nước ngoài

0
0
0
0
0
 

Sau đại học (luật - chuyên ngành khác)
 

Đại học (luật - chuyên ngành khác)

4.2

Trình độ ngoại ngữ

 

Bằng Đại học/cao đẳng ngoại ngữ

 

A1-A2 (bậc 1-2 khung 6 bậc)

8
8
8
8
8
 

B1-B2 (bậc 3-4 khung 6 bậc)

5
5
5
5
5
 

C1-C2 (bậc 5-6 khung 6 bậc)

4.3

Trình độ tin học

Kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản

12
12
12
12
12
Kỹ năng sử dụng CNTT nâng cao

1
1
1
1
1



